
 
 
 

UBND HUYỆN GIAO THUỶ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO XUÂN 
 

Số: 32/TB-THGX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Giao Xuân, ngày 18 tháng 4 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Về việc chuẩn bị sách giáo khoa, sách bổ trợ và tài liệu học tập 

năm học 2025 -2026 
 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy hướng dẫn chuẩn bị sách giáo 

khoa, sách bổ trợ và tài liệu học tập năm học 2025 -2026; 

Trường Tiểu học Giao Xuân thông báo, hướng dẫn cha mẹ học sinh chuẩn bị sách giáo 

khoa, sách bổ trợ và tài liệu học tập năm học 2025 -2026 như sau: 

1. Khuyến khích cha mẹ học sinh, học sinh sử dụng lại sách giáo khoa, sách bổ trợ của 

những năm học trước đây. 

2. Cha mẹ học sinh chủ động mua sắm sách giáo khoa, sách bổ trợ và tài liệu học tập năm 

học 2025 -2026 cho con em mình (theo danh mục sách đính kèm). 

Đề nghị cha mẹ học sinh chuẩn bị sách giáo khoa, sách bổ trợ và tài liệu học tập năm 

học 2025 -2026 cho con em mình đầy đủ. 

Trường Tiểu học Giao Xuân trân trọng thông báo! 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT, UBND xã (để b/c); 

- Đài truyền thanh xã (để p/h) 

- Cha mẹ học sinh (để t/h); 

- Lưu. 
 

 

PHẠM XUÂN TRƯỜNG 

           

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH BỔ TRỢ, TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 1 

NĂM HỌC 2025-2026 
      

  

Số 

TT 

Tên sách Tác giả 
Nhà xuất bản/ 

Bộ sách  
Giá bìa 

Đăng 

kí 

(đánh 

đấu X)  

I SÁCH GIÁO KHOA         

1 Tiếng Việt 1 tập 1 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết Cánh diều 27,000   

2 Tiếng Việt 1 tập 2 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết Cánh diều 24,100   

3 Toán 1, tập 1 Trần Diên Hiển (CB) 
Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD 
13,700   

4 Toán 1, tập 2 Trần Diên Hiển (CB) 
Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD 
13,200   

5 Đạo đức 1 Phạm Quỳnh (CB) 
Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD 
10,200   

6 Tự nhiên và Xã hội 1 PGS.TS Mai Sỹ Tuấn Cánh diều 19,700   

7 Âm nhạc 1 
Hoàng Long (Tổng CB kiêm 

CB) 

Cùng học để phát 

triển năng lực 
9,600   

8 Mĩ thuật 1 

Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Thị Nhung (đồng 

CB) 

Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD 
10,400   

9 Hoạt động trải nghiệm 1B 
Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức 

Hòa ( đồng CB) 

Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD 
13,500   

II VỞ BÀI TẬP          

1 Vở bài tập Tiếng Việt 1/1 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 
Cánh diều 18,000   

2 Vở bài tập Tiếng Việt 1/2 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 
Cánh diều 16,000   

3 Vở Bài tập Toán 1, tập 1 Trần Diên Hiển (CB)... 
Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD 
16,000   

4 Vở Bài tập Toán 1, tập 2 Trần Diên Hiển (CB)... 
Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD 
16,000   

5 Vở  bài tập Mĩ thuật 1 

Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Thị Nhung  (đồng 

CB) 

Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD 
13,000   

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH BỔ TRỢ, TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 2 

NĂM HỌC 2025-2026 
      

  Số 

TT 
Tên sách Tác giả 

Nhà xuất bản/ 

Bộ sách  
Giá bìa 

Đăng kí 

(đánh 

đấu X)  

I SÁCH GIÁO KHOA         

1 Tiếng Việt 2, tập một Bùi Mạnh Hùng Kết nối tri thức 21,000   

2 Tiếng Việt 2, tập hai Bùi Mạnh Hùng Kết nối tri thức 21,000   

3 Toán 2, tập một Hà Huy Khoái Kết nối tri thức 17,300   

4 Toán 2, tập hai Hà Huy Khoái Kết nối tri thức 17,000   

5 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan Kết nối tri thức 9,900   

6 Tự nhiên và Xã hội 2 Vũ Văn Hùng Kết nối tri thức 16,000   

7 Âm nhạc 2 
Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính 
Kết nối tri thức 8,000   

8 Mĩ thuật 2 
Nguyễn Xuân Tiên, 

Nguyễn Thị Nhung 
Chân trời sáng tạo 10,700   

9 Hoạt động trải nghiệm 2 
Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ 

Tụng 
Kết nối tri thức 13,900   

II VỞ BÀI TẬP          

1 Tập viết 2, tập 1 Bùi Mạnh Hùng (TCB) Kết nối tri thức 7,000   

2 Tập viết 2, tập 2 Bùi Mạnh Hùng (TCB) Kết nối tri thức 6,000   

3 
Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 

1 

Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên) 
Kết nối tri thức 14,000   

4 
Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 

2 

Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên) 
Kết nối tri thức 14,000   

5 Vở bài tập Toán 2, tập 1 
Lê Anh Vinh (Chủ 

biên)  
Kết nối tri thức 20,000   

6 Vở bài tập Toán 2, tập 2 
Lê Anh Vinh (Chủ 

biên)  
Kết nối tri thức 19,000   

7 
Tập bài viết chữ đúng, chữ 

đẹp 2 
    10,000   

8 Bài học Stem 2         

9 Vở bài tập Mĩ thuật  
Nguyễn Xuân Tiên, 

Nguyễn Thị Nhung 
Chân trời sáng tạo 9,000   

      

 

  
 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH BỔ TRỢ, TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 3 

NĂM HỌC 2025-2026 
 

  Số 

TT 
Tên sách Tác giả 

Nhà xuất bản/ 

Bộ sách  
Giá bìa 

Đăng 

kí 

(đánh 

đấu X)  

I SÁCH GIÁO KHOA         

1 Tiếng Việt 3 - Tập 1 Bùi Mạnh Hùng (TCB)  Kết nối tri thức 20,000   

2 Tiếng Việt 3 - Tập 2 Bùi Mạnh Hùng (TCB) Kết nối tri thức 18,200   

3 Toán 3 tập 1 
Hà Huy Khoái ( TCB), Lê 

Anh Vinh (CB) 
Kết nối tri thức 15,500   

4 Toán 3 tập 2 
Hà Huy Khoái ( TCB), Lê 

Anh Vinh (CB) 
Kết nối tri thức 15,900   

5 Đạo Đức 3  Nguyễn Thị Toan (TCB)  Kết nối tri thức 9,000   

6 Tự nhiên và Xã hội 3  Vũ Văn Hùng (TCB) Kết nối tri thức 17,000   

7 Giáo dục thể chất 3  Nguyễn Duy Quyết (TCB)  Kết nối tri thức 13,000   

8 Âm nhạc 3  
Hoàng Long - Đỗ Thị Minh 

Chính  
Kết nối tri thức 8,700   

9 Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Nhung (TCB)  Chân trời sáng tạo 9,800   

10 Hoạt động trải nghiệm 3  Lưu Thu Thuỷ (TCB)  Kết nối tri thức 14,200   

11 Tin học 3 Nguyễn Chí Công ( TCB) Kết nối tri thức 10,000   

12 Công nghệ 3 Lê Huy Hoàng (TCB) Kết nối tri thức 9,000   

13 
Tiếng Anh 3 tập 1 (Global 

Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên) 
Kết nối tri thức 40,000   

14 
Tiếng Anh 3 tập 2 (Global 

Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên) 
Kết nối tri thức 37,700   

II VỞ BÀI TẬP          

1 
Tập bài viết chữ đúng, chữ 

đẹp 3 
    10,000   

2 Bài học Stem 3         

3 Vở bài tập Mĩ thuật 3  Nguyễn Thị Nhung (TCB)  Chân trời sáng tạo 8,000   

4 
Tài liệu giáo dục An toàn 

giao thông 
    15,000   

5 
Vở bài tập Tiếng Anh 3 

(Global Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên) 
Kết nối tri thức 62,000   

      

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH BỔ TRỢ, TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 4 

NĂM HỌC 2025-2026 
 

  

Số 

TT 

Tên sách Tác giả 
Nhà xuất bản/ 

Bộ sách  
Giá bìa 

Đăng kí 

(đánh 

đấu X)  

I SÁCH GIÁO KHOA         

1 Tiếng Việt 4 - Tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)  Kết nối tri thức 19,700   

2 Tiếng Việt 4 - Tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức 19,000   

3 Toán 4 tập 1 Hà Huy Khoái ( Tổng CB) Kết nối tri thức 15,000   

4 Toán 4 tập 2 Hà Huy Khoái ( Tổng CB) Kết nối tri thức 12,700   

5 Đạo đức 4 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức 9,000   

6 Lịch sử và Địa lý 4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử),  

Kết nối tri thức 16,600   

7 Khoa học 4 
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên) 
Kết nối tri thức 15,900   

8 Tin học 4 Nguyễn Chí Công ( Tổng CB) Kết nối tri thức 10,000   

9 Công nghệ 4 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức 8,000   

10 Âm nhạc 4 
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên) 
Kết nối tri thức 8,900   

11 Mĩ thuật 4 
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên) 

Chân trời sáng 

tạo 
9,900   

12 Hoạt động trải nghiệm 4 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức 13,200   

13 
Tiếng Anh 4 tập 1 (Global 

Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức 36,000   

14 
Tiếng Anh 4 tập 2 (Global 

Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức 35,000   

II VỞ BÀI TẬP          

1 
Tập bài viết chữ đúng, chữ 

đẹp 4 
       10,000    

2 Bài học Stem lớp 4          

3 Vở bài tập Mĩ thuật 4 
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên) 

Chân trời sáng 

tạo 
     8,000    

4 
Bài tập Tiếng Anh 4 (Global 

Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức    62,000    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH BỔ TRỢ, TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 5 

NĂM HỌC 2025-2026 
  

  Số 

TT 
Tên sách Tác giả 

Nhà xuất bản/ 

Bộ sách  
Giá bìa 

Đăng kí 

(đánh 

đấu X)  

 

I SÁCH GIÁO KHOA          

1 
Tiếng Việt 5, tập 

một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  20,000     

2 
Tiếng Việt 5, tập 

hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  18,600     

3 Toán 5 tập 1 
Hà Huy Khoái  (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  18,500     

4 Toán 5 tập 2 
Hà Huy Khoái  (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  18,000     

5 
Đạo đức 5 - 

KNTT 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
    9,000     

6 Mĩ thuật 5 (bản 1) 
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
    9,800     

7 Lịch sử và Địa lí  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí),  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  15,800     

8 Tin học 5  
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  11,000     

9 
Công nghệ 5 - 

KNTT 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
    7,000     

10 
Âm nhạc 5 - 

KNTT 

Đỗ T Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn T Thanh Bình (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
    9,200     

11 Khoa học 5  
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  14,800     

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh (Chủ biên) 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
  14,000     

13 
Tiếng Anh 5 tập 1 

-Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên) 
    32,100     

14 
Tiếng Anh 5 tập 2 

-Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên) 
    32,000     

II SÁCH BỔ TRỢ          

1 
Vở bài tâp Mĩ 

thuật 5- bản 1  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên) 

Chân trời sáng 

tạo 
7,000    

2 
BT Tiếng Anh 5 - 

Global Success  
Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân   65,000    

 


